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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực về bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo"





Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực về bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 05-NQ/TU); UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện với các nội dung chủ yếu như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU nhằm ngăn ngừa, hạn chế tối đa mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.


- Xác định rõ nội dung, nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 05-NQ/TU đã đề ra.
2. Yêu cầu:

- Các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch, gắn với việc thực hiện các chủ trương, chính sách Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Theo dõi, giám sát, đánh giá và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh tại địa phương, cơ sở.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và sự hỗ trợ của Trung ương để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 05-NQ/TU.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo vệ môi trường, đổi  mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức hình thành ý thức về bảo vệ môi trường


- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm: Tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng Nghị quyết, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đến các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường; tăng cường công tác tuyên truyền đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh để giúp chủ cơ sở nhận thức rõ trách nhiệm và tự giác thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường; Tuyên truyền khuyến khích người dân sử dụng vật liệu tái chế và có khả năng tái chế, các sản phẩm sinh thái. Nội dung này phải được thực hiện và hoàn thành trong quý 2/2018.


- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành liên quan xây dựng Đề cương tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho  cán bộ các cấp, các ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn; tổ chức rà soát, triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức chính trị - xã hội đã ký kết, nhằm huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ môi trường. Nội dung này thực hiện và hoàn thành trong quý 1/2018.


- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về bảo vệ môi trường.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú báo chí tại tỉnh Hà Tĩnh và hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường


2.1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:


- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo nội dung báo cáo ĐTM, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, xác nhận theo thẩm quyền, xem đây là công cụ quan trọng trong việc phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường.


- Tăng cường hoạt động quan trắc, dự báo diễn biến môi trường, xác định kịp thời các vấn đề môi trường cấp bách của tỉnh; xác định các “điểm nóng” về môi trường để tập trung kiểm tra, giám sát, xử lý. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các dự án sản xuất kinh doanh, đặc biệt quan tâm các dự án sản xuất công nghiệp lớn như dự án Formosa, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1..., kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại các dự án được Bộ thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM trên địa bàn; thường xuyên theo dõi, giám sát diễn biến chất lượng môi trường thông qua hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục. 

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:


- Lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển của các ngành và địa phương. Quản lý chất chẽ công tác bảo vệ môi trường ngay từ khi thẩm định, quyết định chủ trương, cấp phép hoạt động các dự án đầu tư, doanh nghiệp. Không tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép hoạt động đối với các dự án, doanh nghiệp chưa đảm bảo điều kiện về bảo vệ môi trường.


- Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan quản lý nhà nước trong việc gắn xây dựng, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, quản lý quy hoạch; phê duyệt các dự án đầu tư; quyết định chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp với nhiệm vụ bảo vệ môi trường của các ngành và địa phương.

- Chủ trì, phối hợp các sở ban ngành liên quan tham mưu cơ chế xác định các loại hình, ngành không khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong Khu kinh tế Vũng Áng. Hoàn thành trong quý 2/2018.

- Tham mưu tăng mức đầu tư từ nguồn vốn đầu tư phát triển cho hoạt động bảo vệ môi trường, bố trí vốn cho các dự án xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích, xử lý các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.


2.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:


- Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên rừng và đa dạng sinh học; phòng chống và xử lý nghiêm các vi phạm chặt phá, chiếm dụng, khai thác trái phép tài nguyên đa dạng sinh học.


- Rà soát, tham mưu điều chỉnh Quy hoạch chăn nuôi và vùng chăn nuôi tập trung thống nhất với quy hoạch nguồn nước và các quy hoạch có liên quan, hoàn thành trong quý 1/2018. Tăng cường quản lý hoạt động chăn nuôi, trồng trọt, bảo đảm an toàn thực phẩm; xây dựng chương trình khuyến khích, hỗ trợ công nghệ sản xuất sạch, hạn chế tối đa sử dụng hóa chất độc hại, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân.


2.4. Sở Xây dựng có trách nhiệm:


Rà soát, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 04/2/2013, hoàn thành trong quý 1/2018. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo phân cấp đối với quản lý chất thải rắn và trong quá trình xem xét, phê duyệt quy hoạch mặt bằng sử dụng đất của các công trình, dự án cần ưu tiên bố trí các công trình bảo vệ môi trường.


2.5. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:


- Chủ động, chủ trì kiểm tra, thẩm định, rà soát đánh giá quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh của các công trình, dự án trên địa bàn, tham mưu xử lý đảm bảo yêu cầu BVMT. Đối với các dự án mới phải thẩm định quy trình công nghệ trước khi chấp thuận đầu tư.


- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất sạch, thân thiện với môi trường, công nghệ xử lý chất thải đặc biệt là xử lý chất thải trong chăn nuôi.


2.6. Sở Nội vụ có trách nhiệm:




Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, xây dựng và trình UBND tỉnh Đề án kiện toàn và tăng cường năng lực cho bộ máy quản lý bảo vệ môi trường từ cấp tỉnh đến cấp xã, đặc biệt là lực lượng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về môi trường; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, năng lực công tác bảo vệ môi trường ở các cấp. Hoàn thành trong Quý 2/2018.


2.7. Sở Công thương có trách nhiệm:


- Chủ trì, đôn đốc triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chú trọng các công trình bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề.


- Phát triển làng nghề truyền thống theo hướng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao. Xem xét kết hợp giữa phát triển làng nghề với phát triển du lịch. Xây dựng các cụm tiểu thủ công nghiệp để tách việc sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi các làng, các khu dân cư; nghiên cứu, đưa công nghệ mới, công nghệ thân thiện môi trường vào làng nghề.

2.8. Công an tỉnh có trách nhiệm:


Chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường tăng cường các hoạt động điều tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thăm dò khai thác tài nguyên, đa dạng sinh học, an toàn vệ sinh thực phẩm,...

2.9. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quản rà soát, bổ sung, sửa đổi Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy chế phối hợp trách nhiệm giữa Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có khu kinh tế, khu công nghiệp, hoàn thành trong quý 1/2018.


- Chủ động, tăng cường kiểm tra, giám sát môi trường các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trong các khu kinh tế và khu công nghiệp; Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan trong việc giám sát các dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM trong khu kinh tế, khu công nghiệp.


- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu kinh tế, khu công nghiệp; Xây dựng lộ trình đấu nối nước thải từ các cơ sở, doanh nghiệp vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của các khu kinh tế và các khu công nghiệp ngay khi hoàn thành.


2.10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:


- Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thực thi pháp luật bảo vệ môi trường; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường.

- Hoàn thành việc quy hoạch, xây dựng mạng lưới điểm tập kết, trung chuyển rác thải phù hợp với đặc điểm của địa phương trong năm 2018 đảm bảo quy định về khoảng cách, cự ly vận chuyển hợp lý, khoa học và kinh tế.

- Rà soát, hoàn thiện Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn để tổ chức thực hiện từ tháng 1/2018; Ban hành quy định về mức giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn theo thẩm quyền; Tập trung hoàn thành xây dựng các khu xử lý rác thải sinh hoạt theo quy hoạch được phê duyệt, đặc biệt là các lò đốt đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận đầu tư. Triển khai thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, trước mắt tập trung tại 3 địa phương: thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh.

3. Đổi mới, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tăng cường và đa dạng hóa các nguồn lực về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường


3.1. Sở Tài chính có trách nhiệm:


- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành có liên quan cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương phù hợp với điều kiện của tỉnh nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường; Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách về đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ về vốn đối với các cơ sở áp dụng sản xuất sạch, ít chất thải. Nội dung này phải hoàn thành trong quý 1/2018. 

- Cân đối mức chi cho sự nghiệp môi trường đảm bảo không dưới 1% tổng chi ngân sách của tỉnh và tăng dần tỷ lệ này theo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế cho hoạt động bảo vệ môi trường. Kết hợp tăng chi từ ngân sách với đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước cho bảo vệ môi trường như: Thúc đẩy hiệu quả hợp tác công - tư (PPP) trong đầu tư bảo vệ môi trường; quy định mức chi cho bảo vệ môi trường theo tỉ lệ vốn đầu tư của các dự án; Quán triệt và vận dụng có hiệu quả cơ chế cho phép chủ đầu tư được trực tiếp thu để bù chi phí xử lý, khắc phục hậu quả, cải tạo và phục hồi môi trường trên nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền” và “người hưởng lợi từ môi trường phải trả chi phí”, coi đây là giải pháp căn bản để huy động nguồn lực từ xã hội, giảm gánh nặng ngân sách Nhà nước.


3.2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:


- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tham mưu văn bản hướng dẫn thực hiện một số chính sách về bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020 theo Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh để tổ chức thực hiện từ tháng 1/2018. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (theo Quyết định số 1463/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ).


- Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện và triển khai thực hiện Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.


3.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

- Chủ trì tham mưu cơ chế, chính sách nhằm huy động nguồn lực xử lý ô nhiễm môi trường tại các bãi rác cũ, cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong đó có việc cho phép sử dụng quỹ đất tại các bãi rác này sau khi hoàn thành xử lý ô nhiễm.

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng phương án huy động và sử dụng nguồn lực (đặc biệt là nguồn lực ngoài ngân sách) phục vụ các dự án xử lý chất thải và bảo vệ môi trường.

3.4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội:


Chỉ đạo, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, phát triển các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường; Chú trọng xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, cam kết bảo vệ môi trường, đưa tiêu chí bảo vệ môi trường gắn với gia đình, đơn vị, khối xóm văn hóa; Phát triển các mô hình cộng đồng dân cư tự quản trong hoạt động bảo vệ môi trường. Tăng cường sự tham gia có hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội, các phương tiện truyền thông trong hoạt động bảo vệ môi trường, chú trọng đến công tác tuyên truyền về thu gom và phân loại rác thải tại nguồn.

4. Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào bảo vệ môi trường, thúc đẩy hợp tác khu vực và quốc tế về bảo vệ môi trường

4.1. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:


- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ môi trường, công nghệ sạch thân thiện với môi trường, phát triển các công nghệ xử lý và tái chế, tái sử dụng chất thải; sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đăng ký nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học, các sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế cao thuộc lĩnh vực xử lý môi trường.


- Ứng dụng, phổ biến, nhân rộng các công nghệ xử lý chất thải với chi phí thấp trong xử lý chất thải khu vực nông thôn, đặc biệt các mô hình về xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải chăn nuôi.


- Tăng cường công tác thẩm định và lựa chọn các công nghệ trong dự án đầu tư, trong đó, ưu tiên và tạo điều kiện cho các công nghệ tiên tiến, tiêu tốn ít năng lượng, công nghệ xanh, không gây ô nhiễm và thân thiện với môi trường.


4.2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:


Là cơ quan đầu mối, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành liên quan tranh thủ tối đa nguồn hỗ trợ tài chính, kỹ thuật từ các nước, các tổ chức quốc tế và cá nhân cho công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

4.3. Sở Công Thương có trách nhiệm:


Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu, hạn chế phát triển mới và có lộ trình giảm dần các hoạt động công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng, tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.


4.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:


Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan ứng dụng công nghệ thông tin, internet để quảng bá giá trị đa dạng sinh học, giá trị cảnh quan của Vườn quốc gia Vũ Quang, Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ,… nhằm tăng cường, phát triển quan hệ hợp tác quốc tế.


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương mình để triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ trước 15/11 hằng năm báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị chủ trì để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này khi được yêu cầu.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 15/12 hằng năm báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện Kế hoạch.

3. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, các đơn vị chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
 
	 Nơi nhận:

- Bộ TN&MT (để báo cáo);

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Chánh VP, PVP UBND tỉnh;

- Trung tâm Công báo - Tin học (đăng tải);

- Lưu: VT, TH, NL2;

- Gửi:

          + Bản giấy: Các TP không nhận bản ĐT;

          + Bản ĐT: Các TP còn lại.


	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Sơn




PHỤ LỤC I
PHÂN CÔNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày   /   /2018 của UBND tỉnh)

	TT
	Chỉ tiêu
	Cơ quan 

chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Kết quả đến năm 2025

	1
	Tỷ lệ dự án đầu tư có báo cáo ĐTM, Kế hoạch BVMT được phê duyệt
	 - Sở TN&MT

 - UBND các huyện, TX, TP
	 Các Sở, ngành liên quan
	100%

	2
	Tỷ lệ Khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường
	- BQL Khu kinh tế tỉnh;

- UBND các huyện, TX, TP
	Sở TN&MT
	50%

	3
	Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; thu gom nước thải về trạm xử lý tập trung
	 - Sở Công thương;

 - UBND các huyện, TX, TP
	Sở TN&MT,   Sở Xây dựng
	50%

	4
	Tỷ lệ các KCN, CNN đầu tư mới phải có hệ thống xử lý nước thải trước khi đi vào hoạt động
	 - BQL Khu kinh tế tỉnh;

 - Sở Công thương;

 - UBND các huyện, TX, TP
	Sở TN&MT
	100%

	5
	Các đô thị: thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh có hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu vực trung tâm
	UBND thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh 
	Sở Xây dựng,

Sở TN&MT
	100%

	6
	Các khu dân cư tập trung ở nông thôn có hệ thống thu gom, thoát nước thải tập trung về vị trí quy hoạch
	UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT, Sở TN&MT
	100%

	7
	Tỷ lệ rác thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý
	Sở Xây dựng
	Sở TN &MT
	100%

	8
	Tỷ lệ rác thải sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý
	Sở Xây dựng
	Sở TN&MT, UBND các huyện, TX, TP
	90%

	9
	Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải công nghiệp, y tế nguy hại
	Sở TN&MT
	Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở ngành, địa phương liên quan
	100%

	10
	Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi tập trung xử lý chất thải đảm bảo quy chuẩn môi trường
	Sở NN&PTNT
	Sở TN&MT, UBND các huyện, TX, TP
	100%

	11
	Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch
	Sở Xây dựng
	Sở TN&MT, UBND các huyện, TX, TP
	100%

	12
	Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch
	Sở NN&PTNT 
	Sở Xây dựng, UBND các huyện, TX, TP
	100%

	13
	Tỷ lệ cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý
	Sở TN&NT
	Sở, ngành liên quan
	100%

	14
	Tỷ lệ độ che phủ rừng
	Sở NN& PTNT
	Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan
	52,5%


PHỤ LỤC II

 DANH  MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN THỰC HIỆN ĐẾN NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày   /   /2018 của UBND tỉnh)
	STT
	Tên dự án, nhiệm vụ
	Cơ quan 
chủ trì
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí (triệu đồng)
	Nguồn vốn

	I
	GIAI ĐOẠN 2018-2020
	797.000
	 

	1
	Dự án Đánh giá sức chịu tải của môi trường nền Khu kinh tế Vũng Áng và Xây dựng một số quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương
	Sở TN&MT 
	2018-2020
	15.000
	Ngân sách TW, địa phương

	2
	Dự án Tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại tỉnh Hà Tĩnh
	Sở TN&MT 
	2018-2019
	70.000
	Ngân sách Trung ương

	3
	Dự án Xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại các xã thuộc địa bàn các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Thạch Hà và Đức Thọ
	Sở TN&MT 
	2018-2020
	112.000
	Ngân sách TW, ngân sách địa phương

	4
	Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp hoặc đóng cửa các khu chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường 
	Sở TN&MT 
	2018-2020
	100.000
	Ngân sách TW, ngân sách địa phương

	5
	Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho thành phố Hà Tĩnh
	UBND TP Hà Tĩnh
	2018-2022
	500.000
	Ngân sách TW, Hỗ trợ quốc tế

	II
	GIAI ĐOẠN 2021-2025
	713.000
	 

	1
	Dự án đánh giá sức chịu tải của môi trường nền tại một số khu vực trọng điểm 
	Sở TNMT
	2021-2025
	8.000
	Ngân sách TW, ngân sách địa phương

	2
	Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường trên địa bàn tỉnh
	Sở TNMT
	2021-2025
	5.000
	Ngân sách địa phương

	3
	Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho thị xã Kỳ Anh
	UBND thị xã Kỳ Anh
	2021-2025
	350.000
	Ngân sách TW, Hỗ trợ quốc tế

	4
	 Dự án xử lý tiêu hủy  hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại các điểm còn lại trên địa bàn tỉnh 
	Sở TN&MT 
	2021-2025
	350.000
	Ngân sách TW, ngân sách địa phương

	 
	Tổng cộng 
	 
	 
	1.510.000
	


DỰ THẢO
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